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Nội dung 

kiến thức 

Đơn vị kiến 

thức 
Chuẩn kiến thức kỹ năng cần kiểm tra 

Số câu hỏi theo mức độ nhận 

thức 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

Vận 

dụng 

cao 

 

1 

 

Giống vật 

nuôi 

 

 

Quy luật sinh 

trưởng, phát 

dục của vật 

nuôi. 

 

 

 

Nhận biết: 

- Nêu được các quy luật sinh trưởng, phát dục của vật nuôi. 

+ Quy luật sinh trưởng, phát dục theo giai đoạn. 

+ Quy luật sinh trưởng, phát dục của vật nuôi. 

+ Quy luật sinh trưởng, phát dục theo chu kì. 

- Các yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát dục của vật nuôi.  

Thông hiểu: 

- Phân biệt được thời kì trong các giai đoạn phát triển của gia súc. 

- Phân biệt được thời kì trong các giai đoạn phát triển của cá. 

- Cho được ví dụ về các quy luật sinh trưởng và phát dục của vật nuôi. 

 

5 5   

Chọn lọc 

giống vật nuôi 

Nhận biết: 

- Nêu được các chỉ tiêu cơ bản để đánh giá chọn lọc vật nuôi. 

+ Ngoại hình thể chất. 

+ Khẳ năng sinh trưởng, phát dục. 

+ Sức sản xuất. 

- Nêu được một số phương pháp chọn lọc giống vật nuôi. 

+ Chọn lọc hàng loạt. 

+ Chọn lọc cá thể. 

Thông hiểu: 

- Phân biệt được ưu nhược điểm của các phương pháp chọn lọc. 

- Phân biệt các đối tượng áp dụng các phương pháp chọn lọc. 
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Sản xuất 

giống vật 

nuôi 

 

Các phương 

pháp nhân 

giống vật nuôi 

và thuỷ sản 

Nhận biết: 

- Nêu được khái niệm và mục đích của nhân giống thuần chủng. 

- Nêu được khái niệm và mục đích của lai giống. 

- Trình bầy được khái niệm phép lai kinh tế. 

- Khái niệm phép lai gây thành. 

Thông hiểu: 

- Phân biệt được phép lai kinh tế và lai gây thành. 

- Cho ví dụ về phép lai kinh tế đơn giản. 

- Cho ví dụ về phép lai kinh tế phức tạp. 

- Cho ví dụ về phép lai gây thành. 
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Sản xuất giống 

trong chăn 

nuôi và thuỷ 

sản 

Nhận biết: 

- Phân biệt được cách tổ chức các đàn giống trong hệ thống nhân 

giống. 

- Trình đầy được đặc đặc điểm của hệ thống nhân giống vật nuôi. 

- Trình bầy được quy trình sản xuất gia súc giống. 

- Trình bầy được quy trình sản xuất cá giống. 

Thông hiểu: 

- Nêu điểm giống và khác nhau trong các công đoạn của quy trình sản 

xuất cá giống và gia súc giống. 
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Ứng dụng 

công nghệ tế 

bào trong công 

tác giống 

Nhận biết: 

- Nắm được khái niệm về công nghệ cấy truyền phôi bò. 

- Phân biệt được các bước trong quy trình cấy truyền phôi bò. 

Thông hiểu: 

- Nêu được vai trò của công nghệ cấy truyền phôi. 

- Nắm được những điều kiện để thực hiện cấy truyền phôi. 
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Tổng  24 16   

 

 

 


